CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ:

1. Tên nhiệm vụ:

Dự án SXTN “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và sản xuất thử nghiệm hệ thống thiết bị điện phân nước tạo khí HHO sử dụng cho động cơ đốt trong”

Mã số: KC.05.15/16-20
Thuộc: Chương trình KH&CN “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng”, mã số KC.05/16-20
2. Mục tiêu nhiệm vụ:


- Làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trên cơ sở tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài. 

- Sản xuất thử nghiệm các loại thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy, xe công ten nơ và hệ thống làm sạch động cơ đốt trong nhằm góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Ngô Văn Thanh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Fujidenki
5. Tổng kinh phí thực hiện: 




25.200 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

  7.200 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:




18.000 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: Tháng 06/2018
Kết thúc: Tháng 11/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): Gia hạn đến hết tháng 04/2021.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh 
khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Ngô Văn Thanh
	Tiến sỹ
	Trường Đại học Điện lực

	2
	Nguyễn Trường Giang
	Tiến sỹ
	Trường Đại học Điện lực

	3
	Nguyễn Tiến Công
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần FUJIDENKI

	4
	Lục Bằng Giang
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần FUJIDENKI

	5
	Lê Thượng Hiền
	Tiến sỹ
	Trường Đại học Điện lực

	6
	Nguyễn Hồng Lĩnh
	Tiến sỹ
	Trường Đại học Điện lực

	7
	Lê Hà An
	Kỹ sư
	Trường Đại học Điện lực

	8
	Nguyễn Kiên Cường
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần 

Thiết bị điện VINASINO

	9
	Lê Việt Dũng
	Thạc sỹ
	Trung tâm Ươm tạo và 
Đào tạo Công nghệ cao

	10
	Lưu Tuấn Vũ
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần 
Inox Miền Bắc


II. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	Sản phẩm Dạng I:
	
	
	
	
	
	

	1
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt
	
	
	X
	
	X
	

	2
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho tàu thủy
	
	
	X
	
	X
	

	3
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe công ten nơ
	
	
	X
	
	X
	

	4
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	
	X
	
	
	X
	

	II
	Sản phẩm Dạng II:
	
	
	
	
	
	

	1
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ.
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị điện phân nước tạo khí HHO làm sạch động cơ của các phương tiện giao thông vận tải.
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác thiết kế, chế tạo và lắp đặt các sản phẩm của dự án
	
	X
	
	
	X
	

	III
	Sản phẩm Dạng III:
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Thạc sỹ
	
	X
	
	
	X
	

	3
	Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho phương tiện giao thông vận tải
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị điện phân nước tạo khí HHO làm sạch động cơ
	
	X
	
	
	X
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian 
dự kiến

ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt
	Khi có cơ chế cho phép ứng dụng của Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Các xí nghiệp xe buýt
	

	2
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho tàu thủy
	
	Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch biển, tàu chở hàng và tầu đánh cá.
	

	3
	Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe công ten nơ
	
	Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
ứng dụng
	Tên cơ quan
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 09/2019
	Công ty TNHH Dương Tuấn
	02 thiết bị

	2
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 03/2020
	Công ty TNHH Ô tô Bắc Ninh - Mitsu
	01 thiết bị

	3
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 01/2019
	Công ty Cổ phần Anycar Việt Nam
	01 thiết bị

	4
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 07/2019
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Long Biên
	02 thiết bị

	5
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 05/2019
	Công ty Cổ phần Ô tô KCV Thăng Long
	01 thiết bị

	6
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2019
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Đô
	01 thiết bị

	7
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 11/2020
	Công ty Cổ phần kinh doanh ô tô Tuyên Quang
	01 thiết bị

	8
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 06/2018
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình
	02 thiết bị

	9
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 11/2019
	Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Hòa Bình Minh
	02 thiết bị

	10
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Phú Thọ
	02 thiết bị

	11
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 05/2021
	Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Tràng An
	02 thiết bị

	12
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 01/2020
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Hưng Yên
	02 thiết bị

	13
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 08/2018
	Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất XNK Kim Long
	01 thiết bị

	14
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 07/2018
	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh
	02 thiết bị

	15
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 01/2019
	Công ty TNHH Han Nam Bắc Giang
	01 thiết bị

	16
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 10/2020
	Công ty TNHH MTV Hyundai An Khánh
	02 thiết bị

	17
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 11/2019
	Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát
	01 thiết bị

	18
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 07/2019
	Công ty TNHH TMTH Tiến Thành
	01 thiết bị

	19
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Vĩnh Phúc
	01 thiết bị

	20
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 01/2021
	Công ty TNHH ô tô An Dân Vĩnh Phúc
	01 thiết bị

	21
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 01/2019
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Lê Văn Lương
	02 thiết bị

	22
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 05/2021
	Công ty Cổ phần TMDV Car and Car
	01 thiết bị

	23
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh - CN Quảng Ninh
	01 thiết bị

	24
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 05/2021
	Công ty TNHH TM Dịch vụ ô tô Huy Khánh
	01 thiết bị

	25
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Gara Duy Hiếu – Vĩnh Phúc
	01 thiết bị

	26
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 07/2019
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Lào Cai
	01 thiết bị

	27
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 11/2020
	Công ty TNHH thương mại đầu tư ô tô Bình Minh (HYBA)
	01 thiết bị

	28
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 03/2021
	Công ty TNHH đầu tư phát triển Minh Thành Phát
	01 thiết bị

	29
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần đầu tư thương mại An Dân
	01 thiết bị

	30
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần Ô tô Thành An Thanh Hóa
	02 thiết bị

	31
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần Hyundai Phạm Văn Đồng
	02 thiết bị

	32
	Thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong
	Tháng 04/2021
	Công ty Cổ phần Vi Auto
	01 thiết bị

	
	Tổng cộng
	
	
	44 thiết bị


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay, tổ chức chủ trì đã triển khai sản xuất được 50 thiết bị làm sạch buồng đốt của động cơ đốt trong. Trong đó, 44 thiết bị đã trang bị cho 32 garage ô tô thuộc các Tập đoàn sản xuất ô tô như: Hyundai, Ford, Mazda, KIA, Mitsubishi và Vinfast. Với thiết bị làm sạch động cơ, hỗn hợp khí HHO được cung cấp trực tiếp vào đường hút gió của động cơ trong khi động cơ đang nổ máy với thời gian 40 phút để làm sạch buồng đốt động cơ. Sau quá trình làm sạch buồng đốt động cơ kết thúc, muội CO được làm sạch, động cơ nổ máy êm hơn, khi chạy xe trên đường chân ga mượt hơn, tăng tốc xe không bị giật cục và tiết kiệm nhiên liệu giảm phát thải khí gây ô nhiễm môi trường. 

Thiết bị điện phân nước tạo khí HHO trang bị cho phương tiện giao thông vận tải như xe buýt, xe công ten nơ và tàu thủy cũng đã được sản xuất và đang trong quá trình thử nghiệm sản phẩm. Với thiết bị này, khí HHO được hòa trộn với nhiên liệu diesel trược khí đưa vào buồng đốt. Việc sử dụng thiết bị điện phân nước tạo khí HHO cho phương tiện giao thông vận tải đã cải thiện quá trình đốt cháy nhiên liệu trong các xi lanh của động cơ, từ đó tiết kiệm nhiên liệu tiêu hao, buồng đốt của động cơ được làm sạch, tuổi thọ của động cơ gia tăng góp phần giảm chi phi vận chuyển hàng hóa và hành khách của các phương tiện giao thông. Đồng thời, hạn chế một lượng lớn khí thải độc hại ra môi trường.
Giải pháp sản xuất khí HHO trực tiếp và đưa bổ sung vào đường cấp nhiên liệu là an toàn hơn giải pháp sử dụng công nghệ Fuel cell hoặc giải pháp sử dụng các bình chứa khí HHO.
Thông qua các nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo các sản phẩm của dự án, năng lực chuyên môn, khả năng công nghệ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, các kỹ thuật viên của Công ty cũng như đội ngũ các thành viên hợp tác tham gia dự án (các nhà khoa học, các kỹ sư thiết kế) được hoàn thiện và nâng cao.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Khi sử dụng các thiết bị của Dự án, quá trình cháy trong buồng đốt của động cơ đốt trong được hoàn thiện từ đó nâng cao hiệu suất làm việc của động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải. 

Nhờ tiết kiệm nhiên liệu nên giải pháp bổ sung HHO vào đường cấp nhiên liệu của động cơ đốt trong sẽ góp phần giảm chi phí ngoại tệ cho việc nhập nhiên liệu.
3.2. Hiệu quả xã hội

Quá trình cháy trong buồng đốt của động cơ đốt trong được hoàn thiện, nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn, khí đó hạn chế một lượng lớn khí thải độc hại ra môi trường.

Việc sản xuất hàng loạt các thiết bị của Dự án sẽ góp phần tăng việc làm và thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động của Công ty.
Thiết bị làm sạch buồng đốt có thể sản xuất nhân rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Việt Nam và hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  


- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Do vướng các quy định về đăng kiểm và do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid trong thời gian qua, sản phẩm thiết bị điên phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ không thể ứng dụng vào thực tế. Chính vì vậy, số lượng sản phẩm thiết bị điên phân nước tạo khí HHO trang bị cho xe buýt, tàu thủy và xe công ten nơ không đạt theo số lượng trong Hợp đồng đã ký.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật./.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)

TS. Ngô Văn Thanh
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Bùi Đức Khuê


Mẫu 1


11/2014/TT-BKHCN











1
1

